
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 2
Chủ điểm Vẻ đẹp quanh em · Bài 7–8 (SGK tr. 31–37)

Tuần 22

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Một ngày ở bến sông
Sáng sớm, mặt sông còn phủ sương trắng. Mặt trời lên, dòng sông lấp lánh như dát bạc. Buổi trưa, bến sông vắng
lặng, chỉ có mấy chú chim bói cá đậu trên cành tre. Chiều về, các bác nông dân dắt trâu ra sông tắm. Lũ trẻ í ới
gọi nhau thả thuyền giấy. Buổi tối, ánh trăng vàng óng trải trên mặt nước. Bến sông lúc nào cũng thật đẹp.

1. Sáng sớm, mặt sông thế nào?
A Phủ sương trắng B Lấp lánh ánh trăng C Đông vui

2. Buổi trưa, có gì đậu trên cành tre?
A Đàn cò trắng B Chim bói cá C Chim sẻ

3. Chiều về, lũ trẻ làm gì?
A Dắt trâu ra tắm B Câu cá ven sông C Thả thuyền giấy

4. Buổi tối, ánh trăng thế nào?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào từ viết đúng (uynh hay uych?)

1. Họp phụ … đầu năm. A huynh B huych
2. Bạn Nam chạy huỳnh … A huỵnh B huỵch

Bài 3: Chính tả: điền l hoặc n

ấp lánh ồi cơm ũ trẻ

ước sông ưng trâu ắng vàng

Bài 4: Luyện từ và câu: xếp từ vào nhóm sự vật, đặc điểm

dòng sông lấp lánh ánh trăng vàng óng bầu trời trong xanh

1. Từ chỉ sự vật:

2. Từ chỉ đặc điểm:

Bài 5: Luyện từ và câu: từ chỉ thời gian, câu hỏi thế nào?

1. Từ nào chỉ thời gian? A bến sông B buổi trưa C lấp lánh
2. Câu nào trả lời cho “Dòng sông thế nào?”

A Dòng sông lấp lánh. B Dòng sông ở làng em. C Lũ trẻ ra sông.

Bài 6: Viết: kể một sự việc ở nơi em sống

Viết 2–3 câu kể một sự việc em đã thấy hoặc tham gia ở nơi em sống.
Đó là sự việc gì? Ở đâu, có những ai? Em cảm thấy thế nào?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 2
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 22

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Phủ sương trắng)
2. B (Chim bói cá)
3. C (Thả thuyền giấy)
4. Ánh trăng vàng óng trải trên mặt nước.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào từ viết đúng (uynh hay uych?)

1. A (huynh) 2. B (huỵch)

Bài 3: Chính tả: điền l hoặc n

lấp lánh nồi cơm lũ trẻ nước sông lưng trâu nắng vàng

Bài 4: Luyện từ và câu: xếp từ vào nhóm sự vật, đặc điểm

1. Từ chỉ sự vật: dòng sông, ánh trăng, bầu trời
2. Từ chỉ đặc điểm: lấp lánh, vàng óng, trong xanh

Bài 5: Luyện từ và câu: từ chỉ thời gian, câu hỏi thế nào?

1. B (buổi trưa) 2. A (Dòng sông lấp lánh.)

Bài 6: Viết: kể một sự việc ở nơi em sống

Mẫu: Sáng chủ nhật, cả xóm em cùng dọn vệ sinh đường làng. Người lớn quét đường, trẻ con nhặt rác
bỏ vào thùng. Con đường sạch sẽ, em thấy rất vui.
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